
Câu  1  ID: 426395169

Quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua Pháp luật, chiến lược, cơ chế, 
chính sách là thể hiện vai trò của:

A. Vai trò của đoàn thể

B. Quản lý của Nhà nước

C. Lãnh đạo của Đảng Cộng sản

D. Vai trò của Mặt trận

Đáp án đúng: B

A

B

C

D

Câu  2  ID: 426395160

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế như thế nào?

A. Nền kinh tế vận hành theo các quy luật của thị trường

B. Nền kinh tế hướng tới xác lập một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

C. Nền kinh tế có sự điều tiết của Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

D. Tất cả đều đúng



Đáp án đúng: D

A

B

C

D

Câu  3  ID: 426395181

Quan hệ lợi ích kinh tế cơ bản trong nền kinh tế thị trường là:

A. Quan hệ giữa lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm và lợi ích xã hội

B. Quan hệ lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động

C. Tất cả các phương án trên

D. Quan hệ lợi ích giữa người sử dụng lao động và quan hệ lợi ích giữa những người lao động

Đáp án đúng: C

A

B

C

D

Câu  4  ID: 426395171

Vai trò của lợi ích kinh tế đối với các chủ thể kinh tế - xã hội là:

A. Động lực quan trọng của các chủ thể kinh tế - xã hội



B. Lợi ích kinh tế là động lực trực tiếp và cơ sở thúc đẩy các lợi ích khác.

C. Cơ sở thức đẩy sự phát triển các lợi ích khác

D. Động lực trực tiếp của các chủ thể kinh tế - xã hội

Đáp án đúng: B

A

B

C

D

Câu  5  ID: 426395144

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế như thế nào?

A. Thành phần kinh tế tập thể giữ vai trò chủ đạo

B. Có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế

C. Sở hữu tư nhân giữ vai trò chủ đạo

D. Có nhiều thành phần kinh tế và một hình thức sở hữu

Đáp án đúng: B

A

B

C



D

Câu  6  ID: 426395157

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quan hệ phân phối bị chi phối và quyết định 
bởi quan hệ nào?

A. Quan hệ tổ chức sản xuất

B. Quan hệ tổ chức và quản lý

C. Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất

D. Quan hệ quản lý sản xuât

Đáp án đúng: C

A

B

C

D

Câu  7  ID: 426395182

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được thực hiện trên nội 
dung:

A. Thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo của 
Đảng và hệ thống chính trị

B. Thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường

C. Tất cả các phương án trên



D. Thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp

Đáp án đúng: C

A

B

C

D

Câu  8  ID: 426395173

Nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ lợi ích kinh tế là:

A. Tất cả đều đúng

B. Hội nhập kinh tế quốc tế

C. Chính sách phân phối thu nhập của nhà nước

D. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và địa vị của chủ thể trong hệ thống quan hệ sản xuất xã hội

Đáp án đúng: A

A

B

C

D

Câu  9  ID: 426395174

Các quan hệ lợi ích trong nền kinh tế thị trường chịu tác động của nhân tố nào?



A. Địa vị của chủ thể trong hệ thống quan hệ sản xuất xã hội và chính sách phân phối thu nhập của nhà nước

B. Hội nhập kinh tế quốc tế

C. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

D. Tất cả đều đúng

Đáp án đúng: D

A

B

C

D

Câu  10  ID: 426395170

Động lực trực tiếp của các chủ thể và các hoạt động kinh tế - xã hội là:

A. Cả A và C đúng

B. Lợi ích tinh thần

C. Lợi ích vật chất

D. Lợi ích kinh tế

Đáp án đúng: A

A



B

C

D

Câu  11  ID: 426395145

Mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta đang xây dựng là:

A. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

B. Dân giàu, dân chủ, công bằng, văn minh

C. Dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh

D. Dân giàu, nước mạnh, văn minh, công bằng, dân chủ

Đáp án đúng: A

A

B

C

D

Câu  12  ID: 426395188

Về pháp lý, sở hữu thể hiện những:

A. Khía cạnh lợi ích kinh tế

B. Khía cạnh lợi ích vật chất



C. Quy định mang tính chất pháp luật về quyền hạn, nghĩa vụ của chủ thể sở hữu

D. Khía cạnh lợi ích tinh thần

Đáp án đúng: C

A

B

C

D

Câu  13  ID: 426395186

Nhân tố đầu tiên ảnh hưởng đến quan hệ lợi ích kinh tế của các chủ thể là:

A. Lực lượng sản xuất

B. Hội nhập kinh tế quốc tế

C. Chính sách phân phối lại thu nhập của nhà nước

D. Quan hệ sản xuất

Đáp án đúng: A

A

B

C

D



Câu  14  ID: 426395155

Những hình thức phân phối phản ánh định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là:

A. Tất cả đều đúng

B. Phân phối theo nhu cầu, phân phối theo lao động

C. Phân phối theo góp vốn, phân phối theo phúc lợi

D. Phân phối theo lao động và hiệu quả kinh tế, phân phối theo phúc lợi

Đáp án đúng: D

A

B

C

D

Câu  15  ID: 426395165

Lý do phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là:

A. Thể chế kinh tế thị trường chưa đầy đủ, chưa đồng bộ

B. Thể chế kinh tế thị trường kém hiệu lực, hiệu quả

C. Thể chế kinh tế thị trường chưa đầy đủ, chưa đồng bộ và kém hiệu lực, hiệu quả

D. Do hiệu quả thực thi chưa cao



Đáp án đúng: C

A

B

C

D

Câu  16  ID: 426395185

“Sự thoả mãn nhu cầu của con người mà sự thoả mãn này phải được nhận thức và đặt trong mối quan 
hệ xã hội tương ứng với trình độ phát triển nhất định của nền sản xuất xã hội đó”, là khái niệm của:

A. Lợi ích

B. Thể chế kinh tế

C. Quan hệ lợi ích kinh tế

D. Thể chế

Đáp án đúng: A

A

B

C

D

Câu  17  ID: 426395158

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất như thế 
nào với các quan hệ khác?



A. Quan hệ phi phối và quyết định

B. Quan hệ lệ thuộc

C. Quan hệ phụ thuộc

D. Quan hệ quyết định

Đáp án đúng: A

A

B

C

D

Câu  18  ID: 426395164

Đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là:

A. Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam có đặc trưng về mục tiêu, sở hữu, quản lý, phân phối, 
thành phần kinh tế và gắn tăng trưởng với công bằng xã hội.

B. Đặc trưng về mục tiêu, quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý, phân phối và thành phần kinh tế

C. Đặc trưng về mục tiêu, quan hệ sở hữu, phân phối và thành phần kinh tế

D. Quan hệ giữa gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội

Đáp án đúng: A

A



B

C

D

Câu  19  ID: 426395146

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tất yếu ở Việt Nam xuất phát từ lý do:

A. Phù hợp với xu thế phát triển khách quan của Việt Nam trong bối cảnh thế giới hiện nay

B. Do tính ưu việt của kinh tế thị trường trong thúc đẩy phát triển Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa

C. Phù hợp với nguyện vọng mong muốn dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh của người dân 
Việt Nam

D. Tất cả đều đúng

Đáp án đúng: D

A

B

C

D

Câu  20  ID: 426395151

Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam có quan hệ như thế nào?

A. Bình đẳng, tồn tại, phát triển, hợp tác và cạnh tranh

B. Cạnh tranh, tồn tại và phát triển



C. Bình đẳng, phát triển

D. Hợp tác, phát triển

Đáp án đúng: A

A

B

C

D

Câu  21  ID: 426395175

Mối quan hệ giữa các lợi ích kinh tế là:

A. Thống nhất

B. Chính - Phụ

C. Thống nhất và mâu thuẫn

D. Đối lập

Đáp án đúng: C

A

B

C

D



Câu  22  ID: 426395161

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản, được khẳng định tại:

A. Đại hội IX của Đảng

B. Đại hội XI của Đảng

C. Đại hội VII của Đảng

D. Đại hội VI của Đảng

Đáp án đúng: B

A

B

C

D

Câu  23  ID: 426395147

Thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam?

A. Kinh tế hợp tác xã

B. Kinh tế nhà nước

C. Kinh tế tư bản

D. Kinh tế tư nhân



Đáp án đúng: B

A

B

C

D

Câu  24  ID: 426395150

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thành phần kinh tế tư nhân giữ 
vai trò gì?

A. Vai trò chủ đạo

B. Vai trò duy nhất

C. Động lực quan trọng

D. Vai trò nền tảng

Đáp án đúng: C

A

B

C

D

Câu  25  ID: 426395187

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, sở hữu bao hàm nội dung:

A. Kinh tế và pháp lý



B. Kinh tế và xã hội

C. Kinh tế và chính trị

D. Pháp lý và đạo lý

Đáp án đúng: A

A

B

C

D

Câu  26  ID: 426395166

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau hoạt động:

A. Theo cơ chế thị trường

B. Bình đẳng

C. Cạnh tranh lành mạnh theo pháp luật

D. Tất cả đều đúng

Đáp án đúng: D

A

B

C



D

Câu  27  ID: 426395152

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thành phần kinh tế nào dựa trên 
chế độ công hữu?

A. Kinh tế nhà nước và kinh tế hộ gia đình

B. Kinh tế hợp tác xã và kinh tế hộ gia đình

C. Kinh tế hợp tác xã và kinh tế tập thể

D. Kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể

Đáp án đúng: D

A

B

C

D

Câu  28  ID: 426395156

Đặc trưng thể hiện sự khác biệt giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị 
trường tư bản chủ nghĩa là gì?

A. Dặc trưng về thành phần kinh tế

B. Đặc trưng về quản lý

C. Đặc trưng về mục tiêu



D. Đặc trưng về sở hữu

Đáp án đúng: C

A

B

C

D

Câu  29  ID: 426395180

Thể chế kinh tế là:

A. Tất cả các phương án

B. Hệ thống quy tắc, pháp luật, bộ máy quản lý và cơ chế vận hành nhằm điều chỉnh hành vi của các chủ thể 
kinh tế

C. Hệ thống đường lối, chủ trương, pháp luật điều chỉnh hoạt động của con người

D. Là quy tắc, pháp luật, bộ máy quản lý điều chỉnh hoạt động của con người

Đáp án đúng: B

A

B

C

D

Câu  30  ID: 426395167



Ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua:

A. Pháp luật, kế hoạch

B. Cơ chế, chính sách

C. Kế hoạch, cơ chế

D. Cương lĩnh, đường lối, chủ trương

Đáp án đúng: D

A

B

C

D

Câu  31  ID: 426395179

“Những quy tắc, luật pháp, bộ máy quản lý và cơ chế vận hành nhằm điều chỉnh các hoạt động của con 
người trong một chế độ xã hội” là khái niệm:

A. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

B. Thể chế kinh tế thị trường

C. Thể chế

D. Thể chế kinh tế

Đáp án đúng: C



A

B

C

D

Câu  32  ID: 426395176

Trong các hình thức lợi ích kinh tế, lợi ích nào là cơ sở, nền tảng của các lợi ích khác?

A. Xã hội

B. Lợi ích nhóm

C. Cá nhân

D. Tập Thể

Đáp án đúng: C

A

B

C

D

Câu  33  ID: 426395162

Nền kinh tế góp phần hướng tới từng bước xác lập một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh là:

A. Kinh tế hàng hoá tư bản chủ nghĩa



B. Kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa

C. Kinh tế thị trường nói chung

D. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Đáp án đúng: D

A

B

C

D

Câu  34  ID: 426395177

Trong nền kinh tế thị trường, động lực trực tiếp của các chủ thể và hoạt động kinh tế xã hội là:

A. Lợi ích kinh tế

B. Lợi ích xã hội

C. Lợi ích văn hoá

D. Lợi ích chính trị

Đáp án đúng: A

A

B

C



D

Câu  35  ID: 426395149

Thành phần kinh tế nào là động lực quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam?

A. Kinh tế tập thể

B. Kinh tế tư nhân

C. Kinh tế nhà nước

D. Kinh tế hợp tác xã

Đáp án đúng: B

A

B

C

D

Câu  36  ID: 426395154

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế vận hành như thế nào?

A. Vận hành theo các quy luật của thị trường

B. Vận hành theo quy luật cung cầu

C. Vận hành theo quy luật giá trị



D. Vận hành theo quy luật cạnh tranh

Đáp án đúng: A

A

B

C

D

Câu  37  ID: 426395183

Phương thức thực hiện lợi ích kinh tế phổ biến trong mọi nền kinh tế thị trường là:

A. Theo chính sách của nhà nước

B. Theo nguyên tắc thị trường

C. Theo vai trò của các tổ chức xã hội

D. Theo chức năng của nhà nước

Đáp án đúng: B

A

B

C

D

Câu  38  ID: 426395153



Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thành phần kinh tế nào trở 
thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân?

A. Kinh tế hợp tác xã và kinh tế tập thể

B. Kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể

C. Kinh tế hợp tác xã và kinh tế hộ gia đình

D. Kinh tế nhà nước và kinh tế hộ gia đình

Đáp án đúng: B

A

B

C

D

Câu  39  ID: 426395178

Phương thức thực hiện lợi ích kinh tế trong điều kiện thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là theo:

A. Nguyên tắc thị trường và vai trò của các tổ chức xã hội

B. Nguyên tắc thị trường, chính sách của nhà nước và vai trò của các tổ chức xã hội

C. Nguyên tắc thị trường và theo chính sách của nhà nước

D. Chính sách của nhà nước và vai trò của các tổ chức xã hội

Đáp án đúng: B



A

B

C

D

Câu  40  ID: 426395172

Đối với các chủ thể và các hoạt động kinh tế - xã hội, lợi ích kinh tế đóng vai trò:

A. Động lực quan quan

B. Động lực chủ yếu

C. Động lực cơ bản

D. Động lực trực tiếp

Đáp án đúng: D

A

B

C

D

Câu  41  ID: 426395148

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thành phần kinh tế Nhà nước 
giữ vai trò gì?

A. Chủ đạo



B. Động lực quan trọng

C. Động lực duy nhất

D. Động lực cơ bản

Đáp án đúng: A

A

B

C

D

Câu  42  ID: 426395168

Ở Việt Nam, Nhà nước quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua yếu tố 
nào?

A. Chủ trương, quyết sách

B. Cương lĩnh, đường lối

C. Pháp luật, chiến lược, kế hoạch, cơ chế, chính sách

D. Chủ trương, chính sách

Đáp án đúng: C

A

B



C

D

Câu  43  ID: 426395163

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế như thế nào?

A. Nền kinh tế có sự quản lý của Nhà nước

B. Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường

C. Do Đảng Cộng sản lãnh đạo

D. Tất cả các phương án

Đáp án đúng: D

Câu  44  ID: 426395184

Nhà nước có vai trò gì trong bảo đảm hài hoà các quan hệ lợi ích của các chủ thể?

A. Điều hoà lợi ích giữa cá nhân - doanh nghiệp - xã hội

B. Tất cả các phương án trên

C. Kiểm soát, ngăn ngừa các quan hệ lợi ích có ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển xã hội và giải quyết 
những mâu thuẫn trong quan hệ lợi ích kinh tế

D. Bảo vệ lợi ích hợp pháp, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động tìm kiếm lợi ích

Đáp án đúng: B

A



B

C

D

Câu  45  ID: 426395159

Đặc trưng nào phản ánh thuộc tính quan trong mang tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế 
thị trường ở Việt Nam?

A. Đặc trưng về quan hệ sở hữu và thành phần kinh tế

B. Đặc trưng về mục tiêu

C. Đặc trưng về quan hệ quản lý nền kinh tế

D. Đặc trưng về quan hệ giữa gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội

Đáp án đúng: D


